
Ce  rapport est écrit en trois langues: Vietnamien, Français et Anglais. 
This report is written in three languages: Vietnamese, French and English 
Báo cáo này được viết bằng ba ngôn ngữ : tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh.  
 
 

Aux bienfaiteurs,/ To philanthropists,/Gởi đến các nhà hảo tâm,  
 

Merci beaucoup /Many Thanks  / Cám ơn nhiều 

Grâce à vos dons, nous avons réalisé le  programme humanitaire 2017 au district de Giang 

Thanh, (Kiên Giang) et au village de Mỷ Tân (Cao Lãnh), Viêtnam . L'association AGIRabcd 

Anjou-Maine vous remercie infiniment 

 

 With your donations, we have performed the 2017 humanitarian program  at the Giang 

Thanh District, (Kien Giang) and at the Mỹ Tân village (Cao Lãnh),  Vietnam.  The 

AGIRabcd Anjou-Maine association thanks you very much  

 

Nhờ vào đóng góp của bạn,  chúng tôi đã thực hiện được chương trình từ thiện 2017 ở 

huyện Giang Thành, (Kiên Giang) và xã Mỹ Tân (Cao Lãnh) Việt Nam .  Hội AGIRabcd 

Anjou-Maine thành thật  cám ơn bạn rất nhiều.  

 

--------------- x -------------- 

 

Version Française: 

 

Programme humanitaire 2017 à Giang Thanh (Kiên Giang)  

et au village de My Tân ( Cao Lãnh)  
 
 
 

 Total du programme humanitaire 2017 :  3742 €  
  La contribution des donateurs :   2982 € 
  La contribution de l’association AGIR :  760 € 

 
 
En accord avec les propositions  de  l’abbesse  Huyen Thanh  
et de l’abbesse Như Tâm, l’association  AGIRabcd Anjou-
Maine  a réalisé le programme  humanitaire suivant pour 
l’année 2017 :   
 
  

 

    VNĐ 
(23/01/2017) 

€ 
    Taux 1 000 000 41,23 

    
     

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Les vélos et les  bourses ont été distribués aux élèves pauvres dans les 2 localités bénéficiaires  
respectivement par l’abbesse Huyền Thanh et l’abbesse Như Tâm.  (Voir l’annexe ci-dessous). Les parts 
« bol de riz » ont été distribuées par l’abbesse Như Tâm avant  la fête du Têt Mâu Tuât, le 11/02/2018.  
 
 

Angers,  le 15 Avril 2018 
Nguyen Phu Xuan 

 
------------------- x ----------------- 

 
 
Appel aux dons : 
 
Pour le programme humanitaire 2018, votre contribution pourrait être envoyée 

 par     chèque 
 libéllé au nom de   AGIR Anjou-Maine 

 et adressé à    Association AGIR Anjou-Maine, 
 espace Welcome,  
4 place Maurice Sailland,  
49000 Angers. 

Avec la mention au dos : pour l’action humanitaire au Vietnam avec votre adresse mail 
 
 

 

District Giang Thành - Abbesse Huyền Thanh 
 

 Nature unité(VNĐ) unité( €) Quantité VNĐ Euros 
 Vélo 1 250 000 51,54 15 18 750 000 773,06 

 Bourse/élève 1 000 000 41,23 20 20 000 000 824,60 
       Total (1) = 38 750 000 1597,66 
 

       
       

 
Village Mỹ Tân - district Cao Lãnh - Abbesse Như Tâm 

       

 
Quantité unité(VNĐ) unité(€) VNĐ Euros 

 "Bol de riz"/Famille 100 200 000 8,25 20 000 000 824,60 
 Bourse Cycle1 15 800 000 32,98 12 000 000 494,76 
 Bourse Cycle 2 20 1 000 000 41,23 20 000 000 824,60 
 

   
Total 2= 52 000 000 2 143,96 

 

       

   
Total (1)+(2)= 3 741,62 

 



English version : 

 
2017 humanitarian program at  the  district Giang Thanh ( Kiên Giang) 

and at the village My Tân ( Cao Lãnh) 
 
 
 

 The 2017 humanitarian program :  3742€  
 The contribution of donators :   2982€ 
  The contribution of AGIR Anjou-Maine: 760€ 

In accordance with the proposition of  Huyen-Thanh abbess  
and the proposition of Nhu-Tâm abbess, the AGIR Anjou-Maine 
associarion have performed  the 2016 humanitarian program 
in the following: 
 

 
 Bicycles and scholarships were distributed to students in the two places respectively by the abbess Huyen-
Thanh and the abbess  Như-Tâm. (See Appendix below).  100 "rice bowl" parts are distributed by the 
abbess Như-Tâm before the celebration of the Têt Mâu Tuât, the  February 11 2018). 

Angers, April 15  2018 
Nguyen Phu Xuan 

 
------------------- x ---------------- 

Call for donations:  
For the 2018 humanitarian program, your donation should be sent by Money Order, on behalf of  AGIR 
Anjou-Maine, addressed to Association Anjou-Maine, espace Welcome, 4 place Maurice Sailland, 49000 
Angers, France. 

 

    VNĐ 
(23/01/2017) 

€ 
    Exchange rate  1 000 000 41,23 

    
     

   

 
District Giang Thành - Abbess Huyền Thanh 

 Category Unit (VNĐ) Unit ( €) Quantity VNĐ Euros 
 bicycle 1 250 000 51,54 15 18 750 000 773,06 

 Scholarship/ student 1 000 000 41,23 20 20 000 000 824,60 
       Total (1) = 38 750 000 1 597,66 
 

       

       

 
Village Mỹ Tân - district Cao Lãnh - Abbess Như Tâm 

       

 
Quantité unité(VNĐ) unité(€) VNĐ Euros 

 « rice bowl »/family 100 200 000 8,25 20 000 000 824,60 
 Scholarship  Cycle1 15 600 000 32,98 12 000 000 494,76 
 Scholarship  Cycle 2 20 900 000 41,23 20 000 000 824,60 
 

   
Total (2)= 52 000 000 2 143,96 

 

       

   
Total (1)+(2)= 3 741,62 

 



Bảng tiếng Việt: 

 
Chương trình từ thiện năm 2017 ở huyện Giang Thành (KIên Giang) 

và làng My Tân (Cao Lãnh)  
 

  
 Tổng cộng chương trình năm 2017 :   3 742€ 
 Đóng góp  của các nhà hảo tâm :   2 982€ 
 Đóng góp của hội AGIR Anjou-Maine: 760€ 

  
Theo đề nghị của sư cô Huyền Thanh  và sư cô Như Tâm, hôi 
AGIRabcd Anjou-Maine  đã thi hành  chương trình từ thiện 
năm 2017  như sau : 
  

Học bổng và xe đạp đã được hai sư cô  Huyền Thanh và Như Tâm  phân phát cho các em học sinh nghèo.  
(Xem phần phụ lục dưới đây. )  100 phần « bát cơm »   được sư cô Như Tâm  phân phát trước Tết Mậu Tuất 
ngày 11/02/2018. 

Angers, ngày 15/04/2018 

Nguyễn Phú Xuân 

 

------------------- x---------------- 

Kêu gọi đóng góp: 

 
Để thực hiện chương trình từ thiện 2018, bạn có thể đóng góp bằng Ngân Phiếu, đề tên người nhận là 

AGIR Anjou-Maine, gởi đền địa chỉ Association Anjou-Maine, espace Welcome, 4 place Maurice 

Sailland, 49000 Angers, France. Không quên ghi phía sau ngân phiếu: để cho chương trìng từ thiện ở 

Việt Nam và ghi thêm chỉ điểm thư tín của bạn 

 

    VNĐ 
(23/01/2017) 

€ 
    Hối suất 1 000 000 41,23 

    
     

   

 

Huyện Giang Thành – sư cô Huyền Thanh 
 

 Thành phần Đơn vị (Đ) Đơn vị  ( €) Số lượng VNĐ Euros 
 Xe đạp 1 250 000 51,54 15 18 750 000 773,06 

 Học bổng / học sinh 1 000 000 41,23 20 20 000 000 824,60 
       Tổng cộng (1) = 38 750 000 1 597,66 
 

       
       

 
Làng  Mỹ Tân - huyện  Cao Lãnh – sư cô Như Tâm 

       

 
Số lượng Đơn vị (VNĐ) Đơn  vị (€) VNĐ Euros 

 "Chén cơm"/ hộ 100 200 000 8,25 20 000 000 824,60 
 Học bổng cấp 1 15 800 000 32,98 12 000 000 494,76 
 Học bổng cấp 2 20 1 000 000 41,23 20 000 000 824,60 
 

   
Tổng cộng  2= 47 000 000 2 343,96 

 

       

   
Tổng cộng (1)+(2)  = 3 741,62 

 



Annexe 1 / Appendix 1/  Phu lục 1:  Giang Thanh (2017) 
 

 
 

Liste des boursiers / scholarship list/danh sách học 
bổng 

Liste des bénéficiaires de vélos/ List of 
beneficiaries of bicycles/ danh s ách c ác em nhận  
xe đạp 

  
  



Bourses/scholarship/ Học nổng Vélos/bicycles/xe đạp 

  

 
 

 Annexe 2 / Appendix 2 / Phụ lục 2:  My Tân (2017) 
 

 

 
 



 
 

 
 

  
Remerciement pour les bourses 
/ Thanks for scholarships 

Remerciement pour “bol de riz” / 
Thanks for “rice bowl” 

 


